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SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 2586/YCBG-BVĐKBN2 

V/v Yêu cầu báo giá gói thầu sửa 

chữa xe ô tô cứu thương BKS 99M-

000.24, 99A-003.90, 99A-003.43, 

99A-2125 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Bắc Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2026 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Gói thầu sửa chữa xe ô tô cứu thương BKS 99M-000.24, 99A-003.90,  

99A-003.43, 99A-2125 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

          Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa 

chữa xe ô tô cứu thương BKS 99M-000.24, 99A-003.90, 99A-003.43, 99A-2125 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 02223821242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - Đường 

Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file 

excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 03 năm 2026 đến trước 

15h30’ ngày 30 tháng 03 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 

03 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết: Theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hàng hóa:  

 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2. 

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm đúng 

theo yêu cầu kỹ thuật trong thư mời báo giá. (Phụ lục chi tiết kèm theo). 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh  toán 

(hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản 

toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…công lắp đặt, sửa 

chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào khác. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); 

- Phòng CNTT (đăng tải trên website của BV); 

- Lưu VT, HCQT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 
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PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu Sửa chữa xe ô tô cứu thương BKS 99M-000.24, 99A-003.90, 99A-003.43, 

99A-2125 (Kèm theo Thư mời báo giá Số: 2586/YCBG-BVĐKBN2 ngày 23/03/2026 

của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 

Thông số 

 kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Huyndai Starex 99M-000.24  

1 Má phanh tay 581014HA50 bộ  1  

2 Má phanh sau 583023JA51 bộ  1  

3 

Láng đĩa phanh 

sau+ đĩa phanh 

tay  

  công 3  

4 Dầu phanh Dầu phanh DOT 3 lit 1  

5 
Nhân công thay 

phụ tùng 

. Tháo bảo dưỡng hệ thống 

phanh 

. Tháo thay bộ má phanh  

. Bổ sung dầu mỡ hệ thống 

phanh 

công 1  

6 Dàn nóng 
 Bộ phận trao đổi nhiệt làm 

nóng không khí 
chiếc 1  

7 Túi lọc ga  
Túi lọc ga điều hòa dùng cho 

xe Huyndai Starex 
chiếc 1  

8 Van tiết lưu  
Van điều khiển lưu lượng gas 

điều hòa 
chiếc 1  

9 Lọc gió điều hòa  Lọc gió điều hòa không khí  chiếc 1  

10 
Nạp ga điều hòa 2 

dàn 

Gas điều hòa tạo ra không khí 

lạnh 
lần  2  

11 Dầu lốc Dầu bôi trơn lốc điều hòa lần  1  

12 
Bảo dưỡng hệ 

thống điều hòa  

. Tháo thay dàn nóng 

. Thông xúc hệ thống điều hòa 

bằng dung dịch chuyên dụng ( 

2 dàn trước sau ) 

công 1  

II Huyndai Starex 99A-003.90 

13 Bóng đèn cos lái H7 12V 55W chiếc 1  

14 
Bóng đèn dừng 

trước 
 12V 21/5W chiếc 1  
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15 
Bóng đèn soi biển 

số 
 12V 21/5W chiếc 1  

16 
Nhân công thay 

phụ tùng 
  công 1  

III Huyndai Starex 99A-003.43 

17 Bóng đèn cos  H7 12V 55W chiếc 2  

18 
Nhân công thay 

phụ tùng 
  công 1  

IV Toyota Hiace 99A-2125 

19 Dây phanh tay  46420-26621 chiếc 1  

20 
Bảo dưỡng hệ 

thống phanh  

.Tháo thay phanh tay 

.Bảo dưỡng hệ thống phanh  
công 1  

21 Thước lái 
Thước lái trợ lực dùng cho xe 

Hiace 
chiếc 1  

22 Dầu trợ lực lái Dầu bôi trơn , trợ lực thước lái lít 2  

23 Giảm xóc trước 
Giảm xóc trước hấp thụ lực 

tác dụng lên xe  
chiếc 2  

24 
Rô tuyn đứng 

dưới  

bộ phận liên kết giữa càng A 

và trụ lái của xe 
chiếc 2  

25 Chổi gạt mưa DRB-024L chiếc 2  

26 
Nhân công thay 

phụ tùng 

.Tháo lắp thước lái 

. Tháo lắp giảm xóc trước 

.Tháo lắp rô tuyn  

công 1  
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 Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 23/03/2026) 
CÔNG TY……………. 

Địa chỉ:…………………. 

Email:………………… 

Số ĐT liên lạc:……….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh         

Điện thoại: 0222 3 821 242  

Email: bvdkbacninh@gmail.com. 

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau: 

1. Danh mục hàng hóa: 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 

Thông số 

 kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu/Hãng/ Nước 

sản xuất 

Đơn giá Thành tiền 

I Huyndai Starex 99M-000.24  

1 Má phanh tay 581014HA50 bộ  1    

2 Má phanh sau 583023JA51 bộ  1    

3 

Láng đĩa phanh 

sau+ đĩa phanh 

tay  

  công 3 

  

 

4 Dầu phanh Dầu phanh DOT 3 lit 1    

5 
Nhân công thay 

phụ tùng 

. Tháo bảo dưỡng hệ thống 

phanh 

. Tháo thay bộ má phanh  

công 1 
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. Bổ sung dầu mỡ hệ thống 

phanh 

6 Dàn nóng 
 Bộ phận trao đổi nhiệt làm 

nóng không khí 
chiếc 1 

  
 

7 Túi lọc ga  
Túi lọc ga điều hòa dùng cho 

xe Huyndai Starex 
chiếc 1 

  
 

8 Van tiết lưu  
Van điều khiển lưu lượng gas 

điều hòa 
chiếc 1 

  
 

9 Lọc gió điều hòa  Lọc gió điều hòa không khí  chiếc 1    

10 
Nạp ga điều hòa 2 

dàn 

Gas điều hòa tạo ra không khí 

lạnh 
lần  2 

  
 

11 Dầu lốc Dầu bôi trơn lốc điều hòa lần  1    

12 
Bảo dưỡng hệ 

thống điều hòa  

. Tháo thay dàn nóng 

. Thông xúc hệ thống điều hòa 

bằng dung dịch chuyên dụng ( 

2 dàn trước sau ) 

công 1 

  

 

II Huyndai Starex 99A-003.90 

13 Bóng đèn cos lái H7 12V 55W chiếc 1    

14 
Bóng đèn dừng 

trước 
 12V 21/5W chiếc 1 

  
 

15 
Bóng đèn soi biển 

số 
 12V 21/5W chiếc 1 

  
 

16 
Nhân công thay 

phụ tùng 
  công 1 

  
 

III Huyndai Starex 99A-003.43 
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17 Bóng đèn cos  H7 12V 55W chiếc 2    

18 
Nhân công thay 

phụ tùng 
  công 1 

  
 

IV Toyota Hiace 99A-2125 

19 Dây phanh tay  46420-26621 chiếc 1    

20 
Bảo dưỡng hệ 

thống phanh  

.Tháo thay phanh tay 

.Bảo dưỡng hệ thống phanh  
công 1 

  
 

21 Thước lái 
Thước lái trợ lực dùng cho xe 

Hiace 
chiếc 1 

  
 

22 Dầu trợ lực lái Dầu bôi trơn , trợ lực thước lái lít 2    

23 Giảm xóc trước 
Giảm xóc trước hấp thụ lực 

tác dụng lên xe  
chiếc 2 

  
 

24 
Rô tuyn đứng 

dưới  

bộ phận liên kết giữa càng A 

và trụ lái của xe 
chiếc 2 

  
 

25 Chổi gạt mưa DRB-024L chiếc 2 
  

 

26 
Nhân công thay 

phụ tùng 

.Tháo lắp thước lái 

. Tháo lắp giảm xóc trước 

.Tháo lắp rô tuyn  

công 1 

  

 

Tổng    

Thuế VAT (…%)    

Tổng cộng    
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất 

kỳ khoản chi phí nào khác. 

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng. 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 30/03/2026. 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

 
 ........, ngày ….  tháng ….  năm 2026 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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